TUẦN 18
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Kiểm tra tất cả những kiến thức đã học trong học kì một và vận dụng trả lời câu hỏi và làm những bài thực hành trên máy tính.
2. Năng lực, phẩm chất
- HS chủ động khi thực hiện nhiệm vụ học tập. Phát triển năng lực sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Đề thi kiểm tra cuối kì.
2. Học sinh: Đủ dụng cụ học tập.
III. BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
A. LÝ THUYẾT (7.0 điểm)
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (6.0 điểm)
Câu 1. Bộ phận nào sau đây của máy tính dùng để đưa thông tin vào máy tính?
A. Thân máy.			B. Màn hình.			C. Bàn phím.
Câu 2. Thông tin em nhận được từ biển báo  [image: ]  thuộc dạng thông tin nào? 
A. Dạng chữ.		B. Dạng hình ảnh.	       C. Dạng hình ảnh và dạng chữ.
Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của thông tin trên Internet?
A. Đa dạng và phong phú.
B. Được cập nhật thường xuyên.
C. Đáng tin cậy, luôn chính xác. 
Câu 4. Máy tính để bàn nhà Minh có đầy đủ các bộ phận cơ bản nhưng Minh không nghe được âm thanh. Để nghe được âm thanh, máy tính nhà Minh cần lắp thêm thiết bị nào?
A. Bàn phím.			B. Loa và tai nghe.			C. Chuột.
Câu 5. Hành động nào không đúng khi làm việc với máy tính?
A. Đóng các chương trình đang mở và nháy chuột chọn Start/Power/Shut down để tắt máy tính.
B. Di chuyển màn hình, thân máy khi máy tính để bàn đang hoạt động.
C. Không tự ý xóa các biểu tượng trên màn hình nền.
Câu 6. Theo dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ mưa nên Minh mang theo áo mưa khi đi học. Em hãy cho biết đâu là thông tin?
A. Minh đi học.	        B. Minh mang theo áo mưa.     C. Hôm nay trời sẽ mưa.
Câu 7. Bộ phận của điện thoại thông minh thực hiện chức năng của chuột và bàn phím là:
A. Màn hình cảm ứng.			B. Vùng cảm ứng.		C. Bàn phím.
Câu 8. Trong phòng thực hành, khi phát hiện dây của chuột máy tính không được cắm vào máy tính, em sẽ làm gì?
A. Cắm lại                B. Thông báo với thầy cô			C. Lấy ra chơi          
Câu 9. Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím?
A. 5            			B. 4				C. 3
Câu 10. Em có thể xem những tin tức hay chương trình giải trí nào dưới đây trên Internet?
A. Phim hoạt hình dành cho thiếu nhi.
B. Video hướng dẫn cách quàng khăn quàng đỏ đúng nghi thức Đội.
C. Cả A và B đều đúng.
Câu 11. Dùng ngón tay trỏ nhấn nút trái chuột một lần. Đó là thao tác gì?
A. Kéo thả chuột.			B. Nháy đúp chuột.		C. Nháy chuột.
Câu 12. Hãy sắp xếp lại đúng thứ tự để tắt máy tính đúng cách.
1. Nháy chuột vào Power.
2. Nháy chuột vào Start ở góc dưới, bên trái màn hình nền.
3. Nháy chuột vào Shut down để tắt máy.
A. 3,2,1			B. 1,3,2.				C. 2,1,3.
II. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm. (1.0 điểm)
a. Khi gõ xong một phím nào đó, em đưa các ngón tay về………...……..…………...….trên hàng phím……………………..
b. Để mở một phần mềm em sẽ sử dụng thao tác ……………..………………..
B. THỰC HÀNH (3 điểm) 
1. Ngồi đúng tư thế khi sử dụng máy tính; cầm chuột đúng cách.
[bookmark: _GoBack]2. Đặt tay đúng cách trên bàn phím.
3. Em hãy bật máy tính, nháy chuột vào biểu tượng [image: ] trên màn hình nền; mở cửa sổ phần mềm Word và gõ Họ tên, lớp.
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